Tiết 27 – Bài 29:   ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH 
1. Các khu vực địa hình
- Địa hình nươc ta chia thành các khu vực: Đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa.
a. Địa hình đồi núi
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích phần đất liền kéo dài liên tục từ Bắc xuống Nam và được chia thành 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.
	Tiêu chí 
	Đông Bắc
	Tây Bắc
	Trường Sơn 
Bắc
	Trường Sơn Nam

	- Phạm vi phân bố.
- Độ cao trung bình.
- Đỉnh núi cao nhất vùng.
	- Nằm ở tả ngạn sông Hồng.
- Vùng đồi núi thấp.
- Đỉnh Tây Côn Lĩnh (2419m)
	- Nằm ở hữu ngạn sông Hồng.
- Là những dãy núi cao hiểm trở.
- Đỉnh Phan-xi-păng (3143m)
	- Từ phía Nam sông cả tới dãy Bạch Mã.
- Vùng núi thấp, 2 sườn không cân xứng.
- Đỉnh Pu-xai-lai-leng (2711m)
	- Phía Nam dãy Bạch Mã.
- Vùng đồi núi cao nguyên hùng vĩ. Phía nam là bán bình nguyên và đồi trung du.
- Đỉnh Ngọc Linh (2598m)

	- Hướng núi chính.
- Nham thạch.

	- Các cánh cung.
- phát triển trên đá trầm tích.
	- Tây bắc đông nam.
- Phát triển trên đá vôi.
	- Tây đông và tây bắc - đông nam.
- Đá trầm tích, đá vôi, đá phiến.
	- Hướng vòng cung.
- Đá badan, đá vôi.

	Ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu, thời tiết
	Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.
	Khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao.
	Khí hậu gió mùa khô nóng có hiệu ứng fơn.
	Khí hậu cận xích đạo.


2. Địa hình Đồng bằng
- Đồng bằng chiếm ¼ đất liền, bao gồm: Đồng bằng Sông Cửu Long (rộng lớn nhất), sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trung.
3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa
- Bờ biển dài có 2 dạng chính là bờ biển bồi tụ và bờ  biển mài mòn chân núi, hải đảo.

Tiết 28, 29:  ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT HKII
Câu 1. Tại sao nói Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều điểm tương đồng và đa dạng của khu vực Đông Nam Á? 
- Thiên nhiên: mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 
- Văn hóa: có nền văn minh lúa nước; tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc và ngôn ngữ gắn bó với các nước trong khu vực. 
- Lịch sử: là lá cờ đầu trong khu vực về chống thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc.
- Là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995. Việt Nam tích cực góp phần xây dựng ASEAN ổ định tiến bộ, thịnh vượng. 
Câu 2. Trình bày đặc điểm lãnh thổ nước ta. 
- Kéo dài theo chiều Bắc – Nam (1650km), đường bờ biển hình chữ S dài 3260km, đường biên giới trên đất liền dài trên 4600km. 
- Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rất rộng về phía đông và đông nam, có nhiều đảo và quần đảo. 
- Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.  
Câu 3. Trình bày đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta. 
- Biển Đông là một biển lớn với diện tích khoảng 3.447.000km2, tương đối kín, nằm trải rộng từ xích đạo tới chí tuyến Bắc. Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông, diện tích khoảng 1 triệu km2. 
- Đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta: Biển nóng quanh năm; chế độ gió, nhiệt của biển và hướng chảy của các dòng biển thay đổi theo mùa; chế độ triều phức tạp. 
Câu 4. Trình bày đặc điểm của khu vực bờ biển và thềm lục địa 
- Bờ biển: dài trên 3260km (từ Móng Cái đến Hà Tiên); có 2 dạng chính là bờ biển bồi tụ (vùng đồng bằng) và bờ biển mài mòn (chân núi, hải đảo từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu); giá trị nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng, du lịch …
- Thềm lục địa: mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, có nhiều dầu mỏ. 
Câu 5. Dựa vào tập bản đồ Địa lý 8 và kiến thức đã học: 
a. Xác định vị trí của Việt Nam (tiếp giáp Bắc, Nam, Đông, Tây) (trang 20,21).
b. Kể tên các tỉnh vừa giáp biển và giáp biên giới: Việt – Lào, Việt – Trung, Việt – Campuchia  (trang 20,21)
c. Hãy kể tên các dãy núi theo hướng TB-ĐN, hướng vòng cung, các cao nguyên từ Bắc vào Nam (trang 30,31).  
Câu 7. Đoạn thông tin sách giáo khoa 
- Bài 29. Mục 1. Khu vực đồi núi (chia làm mấy khu vực, đặc điểm từng khu vực). 
Câu 7. Dựa vào bảng số liệu 
a. Cơ cấu kinh tế của nước ta năm (đơn vị %) 
	Năm 
	Nông – lâm – ngư 
	Công nghiệp – xây dựng
	Dịch vụ

	2012
	19,67
	38,63
	41,70

	2013
	18,38
	38,31
	43,31

	2014
	17,28
	38,61
	44,11


Vẽ biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét về cơ cấu kinh tế của nước ta năm 2012, 2013, 2014
b. Cơ cấu các loại rừng ở nước ta năm 2017 (đơn vị: %)
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ 
	Rừng đặc dụng

	50,00
	35,25
	9,75


Vẽ biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét về cơ cấu rừng của nước ta năm 2017.
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